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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Phê duyệt danh sách học sinh được tuyển thẳng vào lớp 10 THPT 

 tỉnh Nam Định năm học 2025-2026 
 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH NAM ĐỊNH 

Căn cứ Quyết định số 14/2025/QĐ-UBND ngày 19/02/2025 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Nam Định;  

Căn cứ Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 28/2/2025 của UBND tỉnh Nam 

Định về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025-2026; 

Xét danh sách đề xuất học sinh được xét duyệt tuyển thẳng vào lớp 10 của các 

trường THPT trong tỉnh và kết quả xét duyệt của Hội đồng tuyển sinh trung học 

phổ thông năm học 2025-2026 của Sở GDĐT tỉnh Nam Định theo Quyết định số 

1128/QĐ-SGDĐT ngày 09/5/2025 về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh trung học 

phổ thông của Sở GDĐT tỉnh Nam Định năm học 2025-2026;  

Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục phổ thông. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt 84 học sinh được tuyển thẳng vào lớp 10 THPT năm học 

2025-2026 thuộc 33 trường THPT trong tỉnh (danh sách kèm theo). 

Điều 2. Các đơn vị thông báo công khai danh sách học sinh được tuyển thẳng 

vào lớp 10 THPT năm học 2025-2026 của nhà trường và thông báo tới học sinh, 

cha mẹ học sinh; tổ chức tiếp nhận học sinh vào học lớp 10 THPT năm học 2025-

2026 theo đúng quy định. 

Điều 3. Trưởng phòng Giáo dục phổ thông, phòng Quản lý chất lượng giáo 

dục, Hiệu trưởng các trường THPT có học sinh trong danh sách tại Điều 1 và các 

tổ chức, cá nhân  liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.  

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Giám đốc Sở; 

- Cổng TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, GDPT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Khiết 



DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC TUYỂN THẲNG VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC  2025-2026 
(Kèm theo Quyết định số 1342/QĐ-SGDĐT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 

STT 
Họ và tên  

học sinh 
Ngày sinh Nơi sinh 

Đối tượng tuyển thẳng 

(Học sinh khuyết tật/Đạt giải quốc gia) 

Tuyển thẳng vào 

trường THPT Ghi chú 

1 Cao Thuỷ Tiên 8/8/2010 Tỉnh Nam Định Khuyết tật Nghe, Nói, Trí tuệ - nhệ Giao Thuỷ   

2 Vũ Quyết Tiến 31/01/2010 Tỉnh Nam Định 

Huy chương Vàng, Đôi Nam 14-15 tuổi 

môn Bóng bàn, Hội khoẻ Phù Đổng toàn 

quốc lần thứ X (giai đoạn 1) - năm 2024 

Giao Thuỷ   

3 Đoàn Ngọc Ánh Tiên 10/2/2010 Nam Định Khuyết tật Nhìn - nặng Giao Thuỷ B   

4 Vũ Thế Tùng 19/11/2009 Nam Định Khuyết tật Trí tuệ - nhẹ Giao Thuỷ B   

5 Phùng Hữu Tài 7/2/2010 Nam Định Khuyết tật nhìn - nặng Giao Thuỷ B   

6 Nguyễn Hoài Anh 26/6/2010 Tỉnh Quảng Nam Học sinh khuyết tật Nghe, Nói - Nặng Giao Thuỷ C   

7 Phạm Kiều Oanh 12/9/2010 Tỉnh Nam Định Học sinh khuyết tật Vận động - Nặng Giao Thuỷ C   

8 Bùi Quang Phúc 12/1/2010 Tỉnh Nam Định Học sinh khuyết tật Vận động - Nặng Giao Thuỷ C   

9 Đinh Thị Kiều Trang 5/8/2010 Tỉnh Nam Định Học sinh khuyết tật Nghe, Nói - Nặng Giao Thuỷ C   

10 Nguyễn Anh Minh 20/10/2009 Tỉnh Nam Định Khuyết tật Nghe, Nói - nhẹ Quất Lâm   

11 Nguyễn Thu Hà  8/1/2010 Tỉnh Nam Định Khuyết tật vận động  - nặng Xuân Trường   

12 Phạm Trà My 3/1/2010 Tỉnh Nam Định Khuyết tật nghe, nói - nặng Xuân Trường   

13 Nguyễn Vũ Hoàng Minh 17/11/2010 Tỉnh Thái Bình Khuyết tật trí tuệ - nặng Xuân Trường   

14 Đặng Vũ Mai Trâm 2/6/2010 Tỉnh Thái Bình Khuyết tật tâm thần kinh - nặng Xuân Trường   

15 Đỗ Ngọc Lan 10/01/2010 Tỉnh Nam Định 

Huy chương Bạc môn chạy tiếp sức Hội khoẻ 

Phù Đổng toàn quốc lần thứ X (Giai đoạn 1) 

năm 2024 

Xuân Trường B   

16 Phạm Anh Dũng 20/4/2010 Tỉnh Nam Định Khuyết tật Trí tuệ - nặng Xuân Trường B   



STT 
Họ và tên  

học sinh 
Ngày sinh Nơi sinh 

Đối tượng tuyển thẳng 

(Học sinh khuyết tật/Đạt giải quốc gia) 

Tuyển thẳng vào 

trường THPT Ghi chú 

17 Đặng Thị Hương Thuỷ 14/12/2010 Tỉnh Nam Định Khuyết tật Vận động - đặc biệt nặng Xuân Trường B   

18 Cao anh Thư 24/11/2010 Tỉnh Nam Định 

Huy chương Đồng môn kéo co Hội khoẻ 

Phù Đổng toàn quốc lần thứ X (Giai đoạn 

1) năm 2024 

Xuân Trường C   

19 Đỗ Minh Hoàng 08/09/2010 Tp. Hồ Chí Minh Khuyết tật Nghe, Nói - nhẹ Xuân Trường C   

20 Nguyễn Tiến Đoàn 19/3/2010 Tỉnh Nam Định Khuyết tật Trí tuệ - nhẹ 
Nguyễn Trường 

Thuý 
  

21 Nguyễn Ánh Ngọc 02/8/2010 Tỉnh Nam Định Khuyết tật khác - nhẹ 
Nguyễn Trường 

Thuý 
  

22 Ngô Đức Nguyên 22/4/2010 Tỉnh Nam Định Khuyết tật Trí tuệ - nhẹ  
Nguyễn Trường 

Thuý 
  

23 Nguyễn Thành Nhân 27/7/2008 Tỉnh Nam Định Khuyết tật Trí tuệ - nặng 
Nguyễn Trường 

Thuý 
  

24 Vũ Thị Phương Thuỳ 13/01/2010 Tỉnh Nam Định Khuyết tật Trí tuệ - nhẹ  
Nguyễn Trường 

Thuý 
  

25 Phạm Trần Anh Thương 14/2/2010 Tỉnh Nam Định Khuyết tật Vận động - nặng  A Hải Hậu   

26 Trịnh Thị Ngọc 27/5/2010 Tỉnh Nam Định Khuyết tật Vận động, Nói - nặng A Hải Hậu   

27 Phạm Quang Minh 14/4/2010 TP. Hải Phòng Khuyết tật Trí tuệ, khác - nặng  A Hải Hậu   

28 Phạm Thị Mai Trang 7/11/2010 Tỉnh Nam Định Khuyết tật Vận động, khác - nặng A Hải Hậu   

29 Nguyễn Hồng Sơn 2/2/2010 Tỉnh Nam Định 

Huy chương Vàng, Hội khoẻ Phù Đổng 

toàn quốc lần thứ X (giai đoạn 1) - năm 

2024 

A Hải Hậu   

30 Trần Tiến Đạt 14/8/2010 Tỉnh Nam Định Khuyết tật nhìn - nặng Vũ Văn Hiếu   

31 Nguyễn Minh Thư 3/10/2010 Tỉnh Nam Định Khuyết tật thần kinh - nặng Vũ Văn Hiếu   

32 Phạm Thị Anh Thư 30/5/2010 Tỉnh Nam Định Khuyết tật thần kinh, câm điếc - nặng Vũ Văn Hiếu   



STT 
Họ và tên  

học sinh 
Ngày sinh Nơi sinh 

Đối tượng tuyển thẳng 

(Học sinh khuyết tật/Đạt giải quốc gia) 

Tuyển thẳng vào 

trường THPT Ghi chú 

33 Hoàng Quốc Tiệp 9/6/2010 Tỉnh Nam Định 

Huy chương Bạc, Huy chương Đồng chạy 

tiếp sức 4+100m, Hội khoẻ Phù Đổng toàn 

quốc lần thứ X (giai đoạn 1) - năm 2024 

Vũ Văn Hiếu   

34 Lê Hoàng Anh 22/6/2010 Tỉnh Nam Định Khuyết tật Vận động - nặng  B Hải Hậu   

35 Hoàng Minh Đức 07/6/2009 Tỉnh Nam Định Khuyết tật Tay, Chân - nặng B Hải Hậu   

36 Lê Thị Thanh Hương 24/8/2010 Tỉnh Nam Định Khuyệt tật Vận động, Trí tuệ - nặng B Hải Hậu   

37 Nguyễn Thị Khánh Chi 09/3/2010 Tỉnh Nam Định 

Đoạt Huy chương đồng - môn Điền kinh, 

Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc lần thứ X 

(giai đoạn 1) - Năm 2024 

C Hải Hậu   

38 Nguyễn Tấn Dũng 11/10/2009 Tỉnh Nam Định Khuyết tật Thần kinh, Vận động - nặng C Hải Hậu   

39 Nguyễn Thị Thu Thuỳ 11/10/2010 Tỉnh Nam Định Khuyết tật Nghe, Nói, Trí tuệ - nặng  C Hải Hậu   

40 Bùi Đức Dương 01/9/2010 Tỉnh Nam Định 
Khuyết tật Vận động, thần kinh, trí tuệ - 

Nặng 
Trần Quốc Tuấn   

41 Lã Quang Minh 02/01/2009 TP. Hà Nội Khuyết tật Nghe, Nói, Trí tuệ - Nặng Trần Quốc Tuấn   

42 Đỗ Văn Cường  10/7/2010 Tỉnh Nam Định Khuyết tật Vận động nặng An Phúc    

43 Phạm Ngọc Hiếu 26/10/2010 Tỉnh Nam Định Khuyết tật Vận động - nặng Thịnh Long   

44 Đặng Mai Minh Hoàng 09/9/2009 Tỉnh Cao Bằng Khuyết tật Trí tuệ - nặng  Lê Quý Đôn   

45 Nguyễn Thị Khánh Huyền 18/10/2009 Tỉnh Nam Định Khuyết tật Vận động - nặng Trực Ninh   



STT 
Họ và tên  

học sinh 
Ngày sinh Nơi sinh 

Đối tượng tuyển thẳng 

(Học sinh khuyết tật/Đạt giải quốc gia) 

Tuyển thẳng vào 

trường THPT Ghi chú 

46 Nguyễn Trung Thực 20/9/2009 Tỉnh Nam Định Khuyết tật Nhìn - nặng Trực Ninh   

47 Trần Thị Thảo 09/4/2010 TP. Hà Nội Khuyết tật Nghe, Nói, Trí tuệ khác - nhẹ Trực Ninh   

48 Hoàng Hải Nam 14/11/2010 Tỉnh Nam Định Khuyết tật Trí tuệ - nặng Trực Ninh B    

49 Lương Thị Hoài Khanh  08/2/2010 Tỉnh Nam Định Khuyết tật Vận động - nặng Nam Trực   

50 Lâm Thị Khánh Ly  06/5/2010 Tỉnh Nam Định Khuyết tật Vận động - nặng Trần Văn Bảo   

51 Tạ Đức Anh 14/3/2010 Tỉnh Nam Định Khuyết tật Nhìn - nặng  A Nghĩa Hưng   

52 Vũ Đình Diệm 18/4/2010 Tỉnh Nam Định Khuyết tật Vận động - nặng  A Nghĩa Hưng   

53 Trần Đại Hữu 26/10/2009 Tỉnh Nam Định Khuyết tật Trí tuệ - nhẹ  A Nghĩa Hưng   

54 Phạm Đại Vĩ 17/9/2010 Tỉnh Nam Định Học sinh Khuyết tật tim bẩm sinh B Nghĩa Hưng    

55 Trần Thế Bính 13/10/2010 Tỉnh Nam Định Khuyết tật Vận động thần kinh, tâm thần B Nghĩa Hưng    

56 Cao Thái Hà 18/10/2010 Tỉnh Nam Định Học sinh Khuyết tật vận động B Nghĩa Hưng    

57 Hoàng Nguyên Phượng 9/11/2010 Tỉnh Nam Định Khuyết tật khác B Nghĩa Hưng    

58 Trần Hải Nam 22/8/2008 Tỉnh Nam Định 
Học sinh khuyết tật, Vận đông, Nghe nói, 

Trí tuệ. Nặng 
C Nghĩa Hưng   

59 Trần Đức Long 29/4/2010 Tỉnh Nam Định Học sinh khuyết tật: Thần kinh. Nhẹ C Nghĩa Hưng   

60 Trần Thị Ánh 02/9/2010 Tỉnh Nam Định Học sinh khuyết tật, Vận đông, Nhẹ C Nghĩa Hưng   



STT 
Họ và tên  

học sinh 
Ngày sinh Nơi sinh 

Đối tượng tuyển thẳng 

(Học sinh khuyết tật/Đạt giải quốc gia) 

Tuyển thẳng vào 

trường THPT Ghi chú 

61 Trần Thị Nguyệt 02/9/2010 Tỉnh Nam Định Học sinh khuyết tật, Vận đông, Nhẹ C Nghĩa Hưng   

62 Trần Vũ Gia Khánh 26/10/2010 Tỉnh Nam Định 

Đoạt Huy chương Đồng - Bài căn bản công 

pháp số II (36 động tác) - Đồng đội Nam 

THCS môn Võ cổ truyền tại HKPĐ toàn 

quốc lần thứ X (giai đoạn 2) - Năm 2024 

Trần Hưng Đạo   

63 Võ Hải Anh 5/1/2010 TP.Hà Nội 

Huy Chương Đồng - Bài Thể dục Aerobic 

tự chọn nhóm 8 người THCS- Hội khỏe 

Phù Đổng toàn quốc lần thứ X (Giai đoạn 

1) năm 2024 

Nguyễn Khuyến    

64 Trần Tiến Đạt 25/4/2010 Tỉnh Nam Định 

Huy Chương Đồng - Bài Thể dục Aerobic 

tự chọn nhóm 8 người THCS- Hội khỏe 

Phù Đổng toàn quốc lần thứ X (Giai đoạn 

1) năm 2025 

Nguyễn Khuyến    

65 Trần Khánh Ly 27/9/2010 Tỉnh Nam Định 

Huy Chương Đồng - Môn kéo co Nam Nữ 

phối hợp không quá 430kg THCS - Hội 

khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X (Giai 

đoạn 1) năm 2024 

Nguyễn Khuyến    

66 Trần Mạnh Khôi 10/6/2010 TP.Hà Nội Mắc rối loạn tính tự kỷ ở trẻ em Nguyễn Khuyến    

67 Hà Thị Minh Châu 19/4/2010 Tỉnh Nam Định Khuyết tật về vận động, khuyết tật về thần kinh Nguyễn Khuyến    

68 Vũ Nguyễn Tuấn Kiệt 27/12/2007 Tỉnh Nam Định Khuyết tật Nghe, Nói - nặng Nguyễn Huệ   

69 Lại Tiến Thịnh 12/4/2006 Tỉnh Nam Định Khuyết tật Nghe, Nói, thần kinh, tâm Nguyễn Huệ   



STT 
Họ và tên  

học sinh 
Ngày sinh Nơi sinh 

Đối tượng tuyển thẳng 

(Học sinh khuyết tật/Đạt giải quốc gia) 

Tuyển thẳng vào 

trường THPT Ghi chú 

thầnm trí tuệ - nặng 

70 Hà Mạnh Đạt 09/11/2009 Tỉnh Nam Định Khuyết tật tâm thần - nặng Hoàng Văn Thụ   

71 Trần Dương Tuấn 07/4/2010 Tỉnh Nam Định Khuyết tật trí tuệ - nặng  Tống Văn Trân   

72 Đỗ Ngọc Diệp 02/5/2010 Tỉnh Nam Định Khuyết tật vận động - nặng  Tống Văn Trân   

73 Phạm Thị Mỹ Hoa 19/10/2010 Tỉnh Nam Định Khuyết tật vận động - nặng  Tống Văn Trân   

74 Trần Ngọc Lâm  02/12/2010 Tỉnh Nam Định Khuyết tật Vận động - nặng Phạm Văn Nghị   

75 Khiếu Thị Thanh Huyền 26/11/2009 Tỉnh Nam Định Khuyết tật Vận động - nặng Phạm Văn Nghị   

76 Phạm Trọng Thái  28/7/2009 Tỉnh Nam Định Khuyết tật Vận động khác - nặng Đỗ Huy Liêu   

77 Đào Bùi Duy Anh 10/1/2010 Tỉnh Nam Định Khuyết tật vận động - nặng Mỹ Tho   

78 Trần Tiến Đạt 6/2/2010 Tỉnh Nam Định Khuyết tật nhìn - nặng Mỹ Tho   

79 Bùi Xuân Hiếu 10/10/2010 Tỉnh Nam Định Khuyết tật nhìn - nặng Mỹ Tho   

80 Tạ Bình Minh 20/11/2010 Tỉnh Nam Định Khuyết tật trí tuệ - nhẹ Mỹ Tho   

81 Đào Minh Tuyên 30/10/2010 Tỉnh Nam Định Khuyết tật nghe nói - nhẹ Mỹ Tho   

82 Phạm Việt Cường 14/5/2010 Tỉnh Nam Định Khuyết tật Thần kinh - nặng  Lý Nhân Tông   

83 Ngô Bá Lộc 30/8/2010 Tỉnh Nam Định Khuyết tật Thần mặt - nhẹ Lý Nhân Tông   

84 Bùi Tiến Đạt 16/9/2010 Tỉnh Nam Định Khuyết tật Vận động - nặng  Đại An   

Danh sách này có 84 học sinh./. 
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